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Ghi chú

Tổng 69 961 337 1380 454,38

1 Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa
Online Cái

1 22 5 20 17,60
Văn hóa

2 Phần mềm quản lý tài sản MISA QLTS Cái 1 12 5 20 9,60 Văn hóa

3 Phần mềm MISA Burmas Cái 1 12 3 20 7,20 Văn phòng

4 Phần mềm MISA QLVB Cái 1 12 3 20 7,20 Văn phòng

5 phần mềm kế toán Misa Online Cái 1 22 1 20 19,80 Văn phòng

6 Phần mềm kế toán MISA Cái 1 10,5 13 20 6,30 Ban quản lý chợ

7 Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa
Online Cái

1 15 5 20 12,00
Trạm y tế

8 Phần mềm quản lý tài sản MISA QLTS Cái 1 12 5 20 9,00 Trạm y tế

9 Phần mềm khám chữa bệnh HIS Cái 1 11 5 20 9,00 Trạm y tế

10 Phần mềm máy tính Cái 1 11 5 20 4,00 Trung tâm văn hóa

11 Phần mềm kế toán MISA Cái 1 11 5 20 8,00 Trung tâm văn hóa

12 Phần mềm kế toán misa Cái 1 11 5 20 4,00 Trung tâm văn hóa

13 Phần mềm quản lý cán bộ Cái 1 12 5 20 8,00 Trung tâm văn hóa

14 Phần mềm kế toán MISA Cái 1 11 5 20 6,84 Trung tâm văn hóa

15 Phần mềm quản lý ngân sách Cái 1 12 5 20 4,00 Trung tâm văn hóa

16 Phần mềm tính lương và lập dự toán tiền lương Cái
1 15 5 20 4,00

Trung tâm văn hóa

17 Trang web giới thiệu di tích Gò Đống Đa Cái 1 80 5 20 1,00 Trung tâm văn hóa

18 Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimoza
Online

Cái 1 11 5 20 8,40 mầm non Quang Trung

19 Phần mềm quản lý tài sản MISA QLTS Cái 1 12 5 20 4,80 mầm non Quang Trung

20 Phần mềm quản lý cán bộ Cái 1 12 5 20 4,80 mầm non Quang Trung

21 Phần mềm Quản lý NSNN Bumas Cái 1 12 5 20 2,40 mầm non Quang Trung

22 Phần mềm tính lương, lập dự toán lương và cải
cách tiền lương

Cái 1 10 5 20 6,40 mầm non Quang Trung

23 Phần mềm kế toán HCSN MISA Cái 1 11 5 20 - mầm non Vĩnh Hồ

24 Phần mềm kiểm định chất lượng GD Cái 1 10 5 20 6,00 mầm non Vĩnh Hồ

25 Phần mềm quản lý trường học phân hệ các
khoản thu

Cái 1 10 5 20 6,00 mầm non Vĩnh Hồ

26 Phần mềm quản lý cán bộ Cái 1 12 5 20 7,20 mầm non Vĩnh Hồ

27 Phần mềm Quản lý NSNN Bumas Cái 1 12 5 20 7,20 mầm non Vĩnh Hồ

28 Phần mềm tính lương, lập dự toán lương và cải
cách tiền lương

Cái 1 15 5 20 9,00 mầm non Vĩnh Hồ

29 Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa Cái 1 10,5 5 20 - MN Hoa Hồng

30 Phần mềm QLCB Cái 1 12 5 20 7,20 MN Hoa Hồng

31 Phần mềm QLNN Cái 1 12 5 20 7,20 MN Hoa Hồng

32 Phần mềm MISA quản lý cán bộ Cái 1 12 3 20 4,80 Nhà nuôi
33 Phần mềm tính lương, lập dự toán và cải cách

tiền lương
Cái 1 15 6 20 - Nhà nuôi

34 Phần mềm QL NS nhà nước MISA BUMAS Cái 1 12 1 20 4,80 Nhà nuôi
35 Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa Cái 1 10,5 5 20 10,50 TH QT

36 Phần mềm quản lý cán bộ Cái 1 12 5 20 4,80 TH QT

37 Phần mềm quản lý ngân sách nhà nước Cái 1 12 5 20 4,80 TH QT

38 Phần mềm tính lương, lập dự toán và cải cách
tiền lương

Cái 1 15 5 20 6,00 TH QT

39 Phần mềm quản lý NSNN Cái 1 12 4 20 7,20 TH Thịnh Hào

40 Phần mềm QLCB Cái 1 12 4 20 7,20 TH Thịnh Hào

41 Phần mềm tính lương, dự toán CCTL Cái 1 15 6 20 5,40 TH Thịnh Hào

42 Phần mềm KT Misa Cái 1 16 13 20 1,14 TH Thịnh Hào

43 Phần mềm quản lý NSNN Cái 1 12 4 20 7,20 TH Thịnh Quang

44 Phần mềm QLCB Cái 1 12 4 20 7,20 TH Thịnh Quang

45 Phần mềm tính lương, dự toán CCTL Cái 1 15 6 20 9,00 TH Thịnh Quang

46 Phần mềm KT Misa Cái 1 11 2 20 3,00 TH Thịnh Quang

47 Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa
Online

Cái 1 10 5 20 10,00 THCS Bế Văn Đàn

48 Phần mềm quản lý tài sản MISA QLTS Cái 1 12 5 20 - THCS Bế Văn Đàn

49 Phần mềm quản lý thư viện Cái 1 19 5 20 19,00 THCS Bế Văn Đàn

50 Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa Cái 1 10,5 5 20 - THCS Quang Trung

51 Phần mềm QLCB Cái 1 12 5 20 7,20 THCS Quang Trung

52 Phần mềm QLNN Cái 1 12 5 20 7,20 THCS Quang Trung

53 Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa
Online

Cái 1 10 5 20 THCS Thái Thịnh

54 Phần mềm quản lý tài sản MISA QLTS Cái 1 12 5 20 THCS Thái Thịnh

55 Phần mềm thiết kế bài giảng Cái 1 30 5 20 18,00 THCS Thái Thịnh

56 Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa Cái 1 10,5 5 20 - THCS Thịnh Quang

57 Phần mềm lập dự toán Cái 1 12 5 20 7,20 THCS Thịnh Quang

58 Phần mềm quản lý cán bộ Cái 1 12 5 20 7,20 THCS Thịnh Quang

59 Phần mềm quản lý thu Cái 1 10 5 20 6,00 THCS Thịnh Quang

60 Phần mềm tính lương, lập dự toán Cái 1 15 5 20 9,00 THCS Thịnh Quang

61 Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu máy chủ điều
khiển cài đặt trên máy GV Cái

1 22 5 20 17,60
THCS Thịnh Quang

62 Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa Cái 1 10,5 5 20 10,00 Tiểu học BVĐ

63 Phần mềm quản lý cán bộ Cái 1 12 5 20 4,80 Tiểu học BVĐ

64 Phần mềm quản lý ngân sách nhà nước Cái 1 12 5 20 4,80 Tiểu học BVĐ

65 Phần mềm tính lương, lập dự toán và cải cách
tiền lương

Cái 1 15 5 20 6,00 Tiểu học BVĐ

66 PM quản lý cán bộ Cái 1 12  3 20 4,80 Tiểu học Thái Thịnh

67 PM  quản lý NN Cái 1 12  3 20 4,80 Tiểu học Thái Thịnh

68 Phần mềm quản lý thư viện Cái 1 19  2 20 7,60 Tiểu học Thái Thịnh

69 Phần mềm hỗ trợ thu Cái 1 15  6 20 6,00 Tiểu học Thái Thịnh
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